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1 M-1 Nguyễn Văn Mạnh 16/09/2000 Nam SXCT 91208339 Thái Bình Khám sức khỏe

2 M-2 Ngô Xuân Thái 14/03/1988 Nam SXCT 91214562 Nghệ An Không khám sức khỏe

3 M-3 Trần Đình Hùng 19/03/1988 Nam SXCT 91215319 Nghệ An Không khám sức khỏe

4 M-4 Vũ Ngọc Đạt 22/11/1989 Nam SXCT 90900476 Lao động CBT Khám sức khỏe

5 M-5 Trần Đức Anh 03/06/1999 Nam SXCT 91225200 Quảng Trị Không khám sức khỏe

6 M-6 Trịnh Quang Hiếu 16/11/1993 Nam SXCT 91202101 Hưng Yên Không khám sức khỏe

7 M-7 Võ Ngọc Khang 15/01/1989 Nam SXCT 91215543 Nghệ An Không khám sức khỏe

8 M-8 Lê Thạc Duy 06/06/2001 Nam SXCT 91215415 Nghệ An Không khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Đình Vinh 09/10/2002 Nam SXCT 91220328 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Văn Hương 02/02/2000 Nam SXCT 91215644 Nghệ An Không khám sức khỏe

11 M-11 Trần Hữu Anh 16/02/2000 Nam SXCT 91220301 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Văn Đức 19/07/1999 Nam SXCT 91215662 Nghệ An Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Văn Thuyên 17/11/1998 Nam SXCT 91220217 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

14 M-14 Lê Văn Cường 04/06/1986 Nam SXCT 91211903 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Tiến Trạch 28/11/2000 Nam SXCT 91220057 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Hồng Sơn 20/11/1991 Nam SXCT 91214665 Nghệ An Không khám sức khỏe

17 M-17 Phan Văn Hiếu 19/07/1989 Nam SXCT 50116369 Nghệ An Khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Tiến Nhật 07/03/1998 Nam SXCT 91220076 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

19 M-19 Phạm Văn Tự 14/04/1994 Nam SXCT 91220195 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

20 M-20 Trương Công Đường 26/08/1998 Nam SXCT 91214681 Nghệ An Không khám sức khỏe

21 M-21 Đặng Đình Hải 02/09/1999 Nam SXCT 91211864 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

22 M-22 Võ Văn Tuyên 12/09/1986 Nam SXCT 91214558 Nghệ An Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Tiến Sỹ 24/08/1990 Nam SXCT 90400072 Lao động CBT Khám sức khỏe

24 M-24 Đoàn Mạnh Cầm 26/05/2001 Nam SXCT 91215257 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 M-25 Nguyễn Duy Tú 18/05/1998 Nam SXCT 91215301 Nghệ An Không khám sức khỏe

26 M-26 Phan Hoàng Hiếu 25/05/2001 Nam SXCT 91220317 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

27 M-27 Lê Đức Minh 06/02/1989 Nam SXCT 91214654 Nghệ An Không khám sức khỏe

28 M-28 Mai Xuân Hoàng 12/09/1998 Nam SXCT 91214617 Nghệ An Không khám sức khỏe

29 M-29 Trần Duy Nhật 24/07/2001 Nam SXCT 91220241 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

30 M-30 Hồ Sỹ Nhung 14/01/2000 Nam SXCT 91214111 Nghệ An Không khám sức khỏe

31 M-31 Nguyễn Văn Mạnh 26/06/1995 Nam SXCT 91214559 Nghệ An Không khám sức khỏe

32 M-32 Trần Văn Tâm 09/03/1994 Nam SXCT 91215905 Nghệ An Không khám sức khỏe

33 M-33 Võ Quốc Tuấn 29/09/1992 Nam SXCT 91226027 Quảng Nam Khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Văn Long 08/03/1994 Nam SXCT 91215674 Nghệ An Không khám sức khỏe

35 M-35 Lê Văn Sơn 29/05/1997 Nam SXCT 50112962 Thanh Hóa Khám sức khỏe

36 M-36 Bành Trọng Hiếu 01/11/1994 Nam SXCT 91215157 Nghệ An Không khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Đình Bảo 19/05/1996 Nam SXCT 91215238 Nghệ An Không khám sức khỏe
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38 M-38 Trần Đại Nghĩa 23/06/1991 Nam SXCT 91215165 Nghệ An Không khám sức khỏe

39 M-39 Nguyễn Trung Tú 06/07/1982 Nam SXCT 90410220 Lao động CBT Khám sức khỏe

40 M-40 Võ Nhật Hoàng 03/12/2001 Nam SXCT 91215343 Nghệ An Không khám sức khỏe

41 M-41 Bạch Tiến Sỹ 20/08/1997 Nam SXCT 91214767 Nghệ An Không khám sức khỏe

42 M-42 Nguyễn Đình Hưng 23/10/1996 Nam SXCT 91220191 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

43 M-43 Phan Văn Đạt 19/05/2001 Nam SXCT 91215658 Nghệ An Không khám sức khỏe

44 M-44 Trần Gia Quang Trung 08/07/2000 Nam SXCT 91220221 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

45 M-45 Nguyễn Quang Trang 09/09/1986 Nam SXCT 91215262 Nghệ An Không khám sức khỏe

46 M-46 Bùi Tiến Dũng 22/07/2002 Nam SXCT 91220222 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

47 M-47 Thân Văn Nhật 15/09/1999 Nam SXCT 91220176 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

48 M-48 Cao Văn Long 15/10/1996 Nam SXCT 91211848 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 M-49 Hoàng Văn Long 21/06/2001 Nam SXCT 91214098 Nghệ An Không khám sức khỏe

50 M-50 Hoàng Văn Giang 02/01/1989 Nam SXCT 91220077 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

51 M-51 Hoàng Thị Thuỳ Dung 20/04/2001 Nữ SXCT 50116022 Nghệ An Khám sức khỏe

52 M-52 Nguyễn Thị Vân Anh 15/05/2000 Nữ SXCT 50104024 Phú Thọ Khám sức khỏe

53 M-53 Đào Ngọc Tiến 06/05/1997 Nam SXCT 91214655 Nghệ An Không khám sức khỏe

54 M-54 Cao Đức Đạt 03/04/2002 Nam SXCT 91220252 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Văn Phong 15/03/2003 Nam SXCT 91224007 Quảng Bình Không khám sức khỏe

56 M-56 Bùi Văn Hùng 06/08/1999 Nam SXCT 91211889 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

57 M-57 Vương Văn Lương 20/01/1998 Nam SXCT 91215505 Nghệ An Không khám sức khỏe

58 M-58 Hoàng Hải Hà 23/09/1988 Nam SXCT 91215553 Nghệ An Không khám sức khỏe

59 M-59 Lê Văn Toại 28/08/2002 Nam SXCT 91214548 Nghệ An Không khám sức khỏe

60 M-60 Nguyễn Hữu Nghĩa 24/12/2001 Nam SXCT 91214625 Nghệ An Không khám sức khỏe

61 M-61 Đặng Viết Nhật 08/09/2001 Nam SXCT 91225193 Quảng Trị Khám sức khỏe

62 M-62 Lang Văn Dấn 11/11/1989 Nam SXCT 91215584 Nghệ An Không khám sức khỏe

63 M-63 Hoàng Văn May 06/06/2002 Nam SXCT 91214155 Nghệ An Không khám sức khỏe

64 M-64 Trần Hậu Bảo 06/09/2001 Nam SXCT 91220321 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

65 M-65 Đinh Văn Quảng 24/02/1996 Nam SXCT 91218132 Nghệ An Không khám sức khỏe

66 M-66 Trương Văn Quân 25/01/2000 Nam SXCT 50128411 Kiên Giang Khám sức khỏe

67 M-67 Nguyễn Cảnh Nhật 18/02/2000 Nam SXCT 91215738 Nghệ An Không khám sức khỏe

68 M-68 Nguyễn Đức Tuấn 22/02/2001 Nam SXCT 91214658 Nghệ An Không khám sức khỏe

69 M-69 Lê Đình Lâm 27/04/1994 Nam SXCT 50113148 Thanh Hóa Khám sức khỏe

70 M-70 Lê Việt Đức 14/12/2001 Nam SXCT 50112557 Thanh Hóa Khám sức khỏe

71 M-71 Nguyễn Xuân Khoa 27/03/1996 Nam SXCT 50100953 Hà Nội Khám sức khỏe

72 M-72 Nông Văn Khoa 06/05/2000 Nam SXCT 50102855 Lạng Sơn Khám sức khỏe

73 M-73 Huỳnh Xuân Phong 20/07/2001 Nam SXCT 91214539 Nghệ An Không khám sức khỏe

74 M-74 Lê Hải Đăng 21/02/2001 Nam SXCT 91215067 Nghệ An Không khám sức khỏe

75 M-75 Bùi Sỹ Trường 10/07/1989 Nam SXCT 91210905 Thanh Hóa Khám sức khỏe

76 M-76 Nguyễn Xuân Cường 07/07/1991 Nam SXCT 91204223 Phú Thọ Khám sức khỏe

77 M-77 Tạ Hữu Phúc 10/12/2000 Nam SXCT 91215633 Nghệ An Không khám sức khỏe

78 M-78 Trần Văn Hưng 26/08/1999 Nam SXCT 91215264 Nghệ An Không khám sức khỏe



79 M-79 Đặng Ngọc Khuyên 03/02/1993 Nam SXCT 91224211 Quảng Bình Không khám sức khỏe

80 M-80 Lê Xuân Anh 16/10/1992 Nam SXCT 91220139 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

81 M-81 Phan Văn Cường 07/04/2000 Nam SXCT 91215564 Nghệ An Không khám sức khỏe

82 M-82 Phạm Huy Bằng 09/10/2003 Nam SXCT 91215230 Nghệ An Không khám sức khỏe

83 M-83 Lâm Quốc Tuấn 16/08/2000 Nam SXCT 91214016 Nghệ An Không khám sức khỏe

84 M-84 Nguyễn Văn Tiến 24/02/1994 Nam SXCT 91215521 Nghệ An Không khám sức khỏe

85 M-85 Phạm Văn Hạnh 15/03/1994 Nam SXCT 91215488 Nghệ An Không khám sức khỏe

86 M-86 Nguyễn Sỹ Lực 19/05/1990 Nam SXCT 91215360 Nghệ An Không khám sức khỏe

87 M-87 Nguyễn Văn Thắng 25/12/1991 Nam SXCT 91215611 Nghệ An Không khám sức khỏe

88 M-88 Vương Thanh Sơn 01/06/1992 Nam SXCT 91214659 Nghệ An Không khám sức khỏe

89 M-89 Đinh Xuân Dương 02/10/1998 Nam SXCT 91215639 Nghệ An Không khám sức khỏe

90 M-90 Nguyễn Viết Tĩnh 05/10/1996 Nam SXCT 91220223 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

91 M-91 Nguyễn Đình Dần 01/03/1998 Nam SXCT 91215869 Nghệ An Không khám sức khỏe

92 M-92 Đinh Viết Sang 20/01/1987 Nam SXCT 91214010 Nghệ An Không khám sức khỏe

93 M-93 Nguyễn Xuân Ba 10/11/1998 Nam SXCT 91220047 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

94 M-94 Võ Thị Ngân 29/12/1999 Nữ SXCT 50733547 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

95 M-95 Trần Văn Thi 03/05/2001 Nam SXCT 91214619 Nghệ An Không khám sức khỏe

96 M-96 Nguyễn Công Hùng 20/06/1998 Nam SXCT 91215580 Nghệ An Không khám sức khỏe

97 M-97 Nguyễn Huy Phong 14/11/1994 Nam SXCT 91220329 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

98 M-98 Nguyễn Văn Nam 13/09/1995 Nam SXCT 91214588 Nghệ An Không khám sức khỏe

99 M-99 Phan Đình Hoài 05/06/1998 Nam SXCT 91215661 Nghệ An Không khám sức khỏe

100 M-100 Trần Văn Nam 08/01/1998 Nam SXCT 91215638 Nghệ An Không khám sức khỏe

101 M-101 Võ Công Đạt 16/11/1996 Nam SXCT 91215601 Nghệ An Không khám sức khỏe

102 M-102 Đặng Thế Thuật 20/11/1991 Nam SXCT 91220295 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

103 M-103 Đinh Hữu Chung 20/10/2000 Nam SXCT 91215793 Nghệ An Không khám sức khỏe

104 M-104 Nguyễn Văn Nam 15/07/1992 Nam SXCT 91215311 Nghệ An Không khám sức khỏe

105 M-105 Phùng Văn Tùng 02/01/1996 Nam SXCT 91215606 Nghệ An Không khám sức khỏe

106 M-106 Trương Dương Hưng 29/04/1996 Nam SXCT 91214594 Nghệ An Không khám sức khỏe

107 M-107 Nguyễn Đình Thắng 02/03/1996 Nam SXCT 91215408 Nghệ An Không khám sức khỏe

108 M-108 Trần Văn Thắng 04/07/2000 Nam SXCT 91214041 Nghệ An Không khám sức khỏe

109 M-109 Trần Huy Trí 26/09/2003 Nam SXCT 91220388 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

110 M-110 Lê Văn Trí 12/02/1984 Nam SXCT 91214291 Nghệ An Không khám sức khỏe

111 M-111 Nguyễn Anh Phú 19/02/1983 Nam SXCT 91215581 Nghệ An Không khám sức khỏe

112 M-112 Nguyễn Công Tâm 05/02/2002 Nam SXCT 91215429 Nghệ An Không khám sức khỏe

113 M-113 Nguyễn Quốc Dũng 26/08/2002 Nam SXCT 91220179 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

114 M-114 Lê Quang Đức 06/04/1997 Nam SXCT 91220336 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

115 M-115 Nguyễn Đình Huân 20/08/1994 Nam SXCT 91220330 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

116 M-116 Nguyễn Văn Như 09/09/1992 Nam SXCT 91220209 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

117 M-117 Võ Ngọc Khánh 26/12/1993 Nam SXCT 91215229 Nghệ An Không khám sức khỏe

118 M-118 Biện Văn Liên 10/11/1992 Nam SXCT 91220246 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

119 M-119 Nguyễn Hồng Quảng 23/03/1992 Nam SXCT 91215857 Nghệ An Không khám sức khỏe



120 M-120 Đặng Sỹ Hào 22/11/2001 Nam SXCT 91215868 Nghệ An Khám sức khỏe

121 M-121 Hoàng Minh Sáng 14/03/1999 Nam SXCT 91215680 Nghệ An Không khám sức khỏe

122 M-122 Hoàng Văn Hiển 24/06/1998 Nam SXCT 91215664 Nghệ An Không khám sức khỏe

123 M-123 Nguyễn Đình Lai 22/12/1992 Nam SXCT 91214306 Nghệ An Khám sức khỏe

124 M-124 Lô Công Văn 13/01/1994 Nam SXCT 91214533 Nghệ An Không khám sức khỏe

125 M-125 Nguyễn Văn Quốc 05/03/2002 Nam SXCT 91214750 Nghệ An Không khám sức khỏe

126 M-126 Phan Thành Quang 04/04/1994 Nam SXCT 91224190 Quảng Bình Không khám sức khỏe

127 M-127 Trần Quốc Cường 16/09/1999 Nam SXCT 91224218 Quảng Bình Không khám sức khỏe

128 M-128 Võ Văn Tình 25/01/1996 Nam SXCT 91214556 Nghệ An Không khám sức khỏe

129 M-129 Nguyễn Trọng Tứ 12/06/1992 Nam SXCT 91215681 Nghệ An Không khám sức khỏe

130 M-130 Trần Văn Trung 03/10/1995 Nam SXCT 91220158 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

131 M-131 Lê Duy Nhân 27/08/1999 Nam SXCT 91220155 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

132 M-132 Ngô Văn Hoàn 11/06/1998 Nam SXCT 91215526 Nghệ An Không khám sức khỏe

133 A-1 Hồ Thị Bui 09/09/1999 Nữ
Nông 

nghiệp
90803315 Quảng Trị Không khám sức khỏe

134 A-2 Phạm Bá Xa 04/01/1993 Nam
Nông 

nghiệp
90801636 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

135 A-3 Nguyễn Thị Huyền 06/08/2003 Nữ
Nông 

nghiệp
90801684 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

136 A-4 Trương Thị Hải Ly 18/02/2003 Nữ
Nông 

nghiệp
90801690 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

137 A-5 Nguyễn Thị Trang 08/01/1998 Nữ
Nông 

nghiệp
50305675 Thanh Hóa Khám sức khỏe

138 A-6 Từ Thị Duyên 12/04/2000 Nữ
Nông 

nghiệp
90803915 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

139 A-7 Hà Trọng Phúc 02/06/1998 Nam
Nông 

nghiệp
90801679 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

140 A-8 Lữ Văn Quang 29/05/1990 Nam
Nông 

nghiệp
50302128 Nghệ An Khám sức khỏe

141 A-9 Tàm Thị Hiếu 23/02/1996 Nữ
Nông 

nghiệp
90800529 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

142 A-10 Phan Văn Nam 01/05/2000 Nam
Nông 

nghiệp
50306173 Thanh Hóa Khám sức khỏe

143 A-11 Nguyễn Quang Huy 10/04/1999 Nam
Nông 

nghiệp
90803319 Quảng Trị Không khám sức khỏe

144 A-12 Trần Thị Hoa Mai 10/09/1990 Nữ
Nông 

nghiệp
50801975 Nghệ An Khám sức khỏe

145 A-13 Nông Văn Tiến 23/12/1983 Nam
Nông 

nghiệp
90800134 Cao Bằng Không khám sức khỏe

146 A-14 Nguyễn Văn Thìn 15/02/1989 Nam
Nông 

nghiệp
90803909 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

147 A-15 Lộc Thị Bến 21/08/1986 Nữ
Nông 

nghiệp
50300395 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

148 A-16 Giàng A Lử 08/01/1993 Nam
Nông 

nghiệp
90801396 Điện Biên Không khám sức khỏe



149 A-17 Lê Văn Đức 10/09/1988 Nam
Nông 

nghiệp
50302724 Quảng Bình Khám sức khỏe

150 A-18 Hồ Văn Dinh 15/04/1999 Nam
Nông 

nghiệp
90803314 Quảng Trị Không khám sức khỏe

151 A-19 Nguyễn Văn Nghĩa 16/08/1999 Nam
Nông 

nghiệp
90804950 Cà Mau Không khám sức khỏe

152 A-20 Lương Văn Đồng 10/10/2000 Nam
Nông 

nghiệp
90801718 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

153 A-21 Lữ Thị Hòa 19/04/1987 Nữ
Nông 

nghiệp
50302159 Nghệ An Khám sức khỏe

154 A-22 Triệu Phúc Lìn 08/10/1987 Nam
Nông 

nghiệp
90800178 Lào Cai Không khám sức khỏe

155 A-23 Lường Thị Mỹ Linh 29/10/1991 Nữ
Nông 

nghiệp
50305368 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

156 A-24 Lô Văn Ty 29/06/1991 Nam
Nông 

nghiệp
50302201 Nghệ An Khám sức khỏe

157 A-25 Vi Văn Hậu 08/04/1992 Nam
Nông 

nghiệp
90801674 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

158 A-26 Nguyễn Văn Thuận 06/04/1990 Nam
Nông 

nghiệp
90801650 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

159 A-27 Tàm Thị Hương 24/08/1993 Nữ
Nông 

nghiệp
90800528 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

160 A-28 Triệu Lao San 17/10/1996 Nam
Nông 

nghiệp
90800182 Lào Cai Không khám sức khỏe


